
 

 

PHƯƠNG ÁN  

Sử dụng lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai  

và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã Bát Tràng 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2029 của Chính phủ về 

Phòng thủ dân sự; 

Căn cứ nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16/06/2025 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố 

Hà Nội năm 2025; 

Căn cứ Công văn số 278/BCH-BTL ngày 24/6/2025 của Ban chỉ huy Phòng 

thủ dân sự thành phố Hà Nội về việc thành lập, kiện toàn Ban chỉ huy phòng thủ 

dân sự cấp xã; 

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 02/7/2025 của UBND xã Bát 

Tràng về công tác phòng thủ dân sự năm 2025 trên địa bàn xã Bát Tràng; 

Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 02/7/2025 của UBND xã Bát 

Tràng về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Bát Tràng; 

UBND xã Bát Tràng xây dựng phương án sử dụng lực lượng, phương tiện 

làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm tình hình chung  

   Ngày 01/7/2025, xã Bát Tràng được thành lập theo Nghị quyết 1656/NQ-

UBTVQH15 trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Kim 

Đức, xã Bát Tràng, Phần lớn diện tích tự nhiên và dân số xã Đa Tốn và một phần diện 

tích tự nhiên và dân số của các thôn, tổ dân phố: Cự Khối, Thạch Bàn (Long Biên). Diện 

tích 20,67 km2, dân số 48.987 người.  

 Phía Đông giáp xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội; 

 Phía Tây giáp phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội; 

 Phía Bắc giáp phường Long Biên, thành phố Hà Nội; 

 Phía Nam giáp xã Phụng Công, tỉnh Hưng yên. 

 Địa bàn xã Bát Tràng có 01 sông lớn chảy qua là Sông Hồng và 01 kênh 

đào lớn là Kênh Bắc Hưng Hải. Địa hình xã Bát Tràng tương đối bằng phẳng, 

thấp dần tử Tây Bắc xuống Đông Nam. 

 Xã Bát Tràng nằm ở của ngõ phía Đông của Thủ đô Hà Nội, là đầu mối 

giao thông quan trọng gồm đường 5B, đường Hà Nội - Lạng Sơn, đường Giáp 
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Hải, đường đê Sông Hồng. Xã Bát Tràng giáp ranh 02 khu đô thị lớn gồm 

Ecopark và vincom ocean park. 

Tại xã Bát Tràng có nhiều vùng sản xuất nông nghiệp lớn gồm Đông Dư, 

Kim Lan, Văn Đức và Đa Tốn; có 2 khu vực sản xuất gốm sứ ngoài đê gồm Bát 

Tràng, Kim Lan. 

2. Đặc điểm thời tiết, khí hậu, địa lý  

a) Tình hình thời tiết, khí hậu 

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thuỷ văn, do ảnh hưởng của biến đổi 

khí hậu toàn cầu, thời tiết năm 2025 sẽ là năm có diễn biến phức tạp. Trong đó, 

Hà Nội có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp một số cơn bão lớn, áp thấp nhiệt đới, 

dông, lốc. Vào mùa lũ, tại khu vực sông Hồng có khả năng đỉnh lũ trên mức báo 

động số 3 (Thời gian xuất hiện vào nửa cuối tháng 7, 8 và tháng 9). 

b) Đặc điểm địa lý 

* Về Sông, hồ 

- Sông Hồng chảy qua địa bàn xã Bát Tràng về Hưng Yên, độ dài 10 km; 

chiều rộng: mùa khô 100m, mùa mưa 500m; độ sâu: mùa khô 5m, mùa mưa 20m; 

lưu tốc dòng chảy: mùa khô 0,5m/s, mùa mưa 1,5m/s. 

- Kênh Bắc Hưng Hải đoạn qua địa bàn xã Bát Tràng có chiều dài 0,8km; 

chiều rộng: mùa khô 60m, mùa mưa 100m. 

- Hồ, ao: Trên địa bàn xã có trên 40 hồ, ao lớn nhỏ. 

* Các tuyến đê, kè, cống 

- Trên địa bàn xã có tuyến đê Sông Hồng kéo dài từ cầu Thanh Trì đến đầu 

Ecopark Hưng Yên, dài 3,6km. Ngoài ra còn có tuyến bờ bao nối từ Đình Thôn 

Trung Quan đến hết địa bàn Thôn Sơn Hô, xã Văn Đức cũ. 

- Về chất lượng đê, kè: Năm 2010, đoạn đê thuộc xã Bát Tràng đã được xén 

chạch, đúc bê tông tường chắn, đỉnh tường bê tông Năm 2011, đã kè đá 1,2km chống 

sạt lở bờ sông khu vực xã Bát Tràng cũ; Năm 2019-2020, đã được cải tạo mở rộng 

mặt đê từ 6m lên 7m, mặt đê được thảm bê tông nhựa.  

Vào mùa lũ năm 2024, lũ Sông Hồng đã có lúc dâng cao gần báo động 3 

nhưng đê, kè Sông Hồng đoạn qua địa bàn Bát Tràng vẫn ổn định. 

* Về giao thông 

Trên địa bàn xã có hệ thống giao thông tốt, đa dạng; có đường bộ và đường 

thủy; có nhiều tuyến giao thông lớn, quan trọng. Khi có tình huống bão lụt xảy ra 

thuận lợi cho việc cơ động các lực lượng, phương tiện. 

3. Đánh giá chung 

a) Thuận lợi:  

- Xã Bát Tràng có mạng lưới giao thông tốt, thuận tiện cho cơ động lực 

lượng phương tiện, vận chuyển hàng hoá phục vụ cho nhiệm vụ phòng, chống 

thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn. 
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- Số lượng hồ, ao còn nhiều, có tác dụng giảm ngập lụt cục bộ và tức thời.  

b) Khó khăn:  

- Do địa bàn trải dài dọc Sông Hồng nên thường xuyên có lũ tại khu vực 

ngoài đê (Đông Dư, Bát Tràng, Kim Lan, Văn Đức), ảnh hưởng trực tiếp đến sản 

xuất và đời sông của người dân; 

- Tại địa bàn xã có nhiều vùng sản xuất nông nghiệp (Đông Dư, Kim Lan, 

Văn Đức, Đa Tốn) do vậy dễ bị tổn thương khi có dông, lốc, mưa lớn và bão; 

- Tại các khu dân cư trên địa bàn xã có rất nhiều ngõ nhỏ, khi có tình 

huống, sự cố xảy ra thì việc cơ động lực lượng tham gia ứng cứu gặp khó khăn. 

II. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU, TRỌNG ĐIỂM 

1. Khu vực trọng điểm bị ảnh hưởng của bão, lốc 

Xuất phát từ ảnh hưởng của cơn bão YAGY năm 2024, Ban chỉ huy phòng thủ 

dân sự xã xác định toàn bộ địa bàn xã Bát Tràng đều bị ảnh hưởng nếu bão, áp thấp 

nhiệt đới, dông, lốc xảy ra. 

2. Khu vực trọng điểm xảy ra lụt, ngập úng 

- Khu vực ảnh hưởng bởi mưa to kéo dài: Mưa to kéo dài nhiều ngày có thể 

gây ra ngập úng ở một số khu vực gồm dốc đê Đa Tốn, cụm làng nghề Bát Tràng, 

UBND xã Kim Lan cũ, HTX Dịch vụ Kim Lan, nhà văn hóa thôn 5 xã Kim Lan 

cũ, quanh trường Tiểu học Kim Lan. 

- Khu vực ảnh hưởng bởi lũ Sông Hồng: Nước sông lên to (báo động cấp II 

trở lên) gây ngập các khu dân cư ngoài bãi thuộc khu vực Đông Dư, Bát Tràng, 

Kim Lan, Văn Đức. 

 3. Khu vực trọng điểm xảy ra sạt lở đất, sự cố đê, kè. 

Nguy cơ sạt lở bờ sông giáp khu dân cư thôn 2, 4, 5 Kim Lan. 

III. DỰ KIẾN TÌNH HUỐNG VÀ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ 

1. Tình huống 1: Bão, giông, lốc 

1.1. Dự kiến tình huống 

 Trên địa bàn xã có bão hoặc giông, lốc giật trên cấp 10 khiến một số nhà 

cấp 4 bị tốc mái, sập; nhiều cây to, cột điện bị đổ gẫy làm tắc nghẽn giao thông; 

dây điện đứt rất nguy hiểm cho tính mạng con người nếu vô tình đến gần. 

1.2. Khu vực địa bàn trọng điểm thường xảy ra bão lốc: Toàn bộ địa bàn xã 

Bát Tràng. 

1.3. Tổ chức sử dụng lực lượng: 

Tổng lực lượng tham gia: 500 người. 

Trong đó: 

 - Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã: 100% ủy viên. 

- Ban Chỉ huy quân sự xã: 03 người. 

- Lực lượng tại chỗ: 184 người (Kim Đức 67 người; Bát Tràng 75 người; Đa Tốn 

42 người). 
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- Lực lượng cơ động: 3 trung đội = 84 đ/c và 50 đồng chí thuộc đơn vị Bộ 

Tư lệnh thông tin 86. 

 - Công an xã: 60 người. 

 - Trạm Y tế  xã: 30 người. 

 - Lực lượng phối hợp: Tổ điện lực Bát Tràng, Xí nghiệp thủy lợi Gia Lâm, Xí 

nghiệp thoát nước số 5, Công ty Cổ phần MTĐT Gia Lâm, Hạt quản lý đê số 9 (5 người). 

- Lực lượng khắc phục hậu quả: Các cơ quan chức năng; Các phòng, ban, 

đoàn thể và nhân dân trong xã (30 người). 

- Lực lượng khác: Lãnh đạo thôn, nhân dân tại các thôn chịu ảnh hưởng của 

thiên tai. 

1.4. Tổ chức sử dụng phương tiện các loại 

- Xe con: 01 chiếc (BCH PTDS); 

- Xe tải: 26 chiếc (Công an xã giúp việc ký Hợp đồng nguyên tắc thuê hoặc 

trưng dụng từ trước mỗi thôn ít nhất 01 xe); 

- Xe cứu thương: 02 chiếc; Cáng thương 02 chiếc (Trạm Y tế chuẩn bị); 

- Phao cứu sinh: 100 chiếc (Ban CHQS xã); 

- Áo phao: 150 chiếc (Ban CHQS xã);  

- Dây cứu sinh: 05 cuộn (Ban CHQS xã); 

- Các thiết bị khác (cưa máy, xe nâng, máy xúc, máy ủi...): Hợp đồng 

nguyên tắc thuê hoặc trưng dụng thiết bị, máy của các tổ chức, cá nhân có trên địa 

bàn (Công an xã giúp rà soát và ký hợp đồng từ trước). 

1.5. Biện pháp xử lý 

- Bước 1: Ban chỉ huy PTDS nắm bắt các nguồn tin phản ánh về hiện 

trường chịu ảnh hưởng của bão hoặc dông, lốc; Các nguồn thu thập tin: Trưởng 

thôn, Thôn Đội trưởng, Công an phụ trách khu vực, người dân, phương tiện thông 

tin đại chúng (facebook, Zalo, tictok...). 

- Bước 2: Ban chỉ huy PTDS đánh giá tình hình (ngập úng, cây đổ, cột điện 

đổ, dây điện đứt, tốc mái nhà, sập công trình...). 

- Bước 3: Ban chỉ huy PTDS ra quyết định ứng phó. 

+ Đề nghị với đơn vị điện lực: Cắt điện khi có nguy cơ hoặc sự cố. 

+ Đề nghị với công ty thoát nước: Cử lực lượng khơi thông dòng chảy. 

+ Đề nghị với tổ chức/cá nhân đã ký hợp đồng nguyên tắc để sử dụng 

phương tiện cứu hộ. 

+ Đề nghị các phòng, ban, trạm y tế... ứng phó theo tình trạng từng khu vực 

chịu ảnh hưởng. 

- Bước 4: Ban chỉ huy Quân sự, Công an xã điều động lực lượng triển khai 

cứu hộ, cứu nạn. 

- Bước 5: Tùy theo mức độ thiên tai Ban chỉ huy PTDS, Ban CHQS xã có 

thể hiệp đồng với đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tăng cường lực lượng. 
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- Bước 6: Tổ chức di chuyển người, tài sản của nhân dân đến địa điểm an 

toàn (nhà văn hóa thôn, trụ sở UBND xã cũ, di dời ra khỏi địa bàn...). 

- Bước 7: Ban chỉ huy PTDS tổ chức khắc phục hậu quả. 

+ Cứu trợ, chuẩn bị hậu cần: Phòng Văn hóa - Xã hội, các ngành đoàn thể, 

tổ chức có liên quan thực hiện theo phương án đã lập. 

+ Xử lý ngập úng: Xí nghiệp thủy lợi Gia Lâm, Công ty thoát nước số 2 và 

lực lượng địa phương. 

+ Đảm bảo nước sạch: Công ty cổ phần nước sạch số 2 và lực lượng địa phương. 

+ Khắc phục về điện: Công ty điện lực Gia Lâm.. 

+ Khắc phục sự cố đê: UBND xã và Hạt quản lý đê số 9 

+ Tổ chức khử khuẩn, phòng dịch: Trạm y tế, các lực lượng có liên quan 

tham gia. 

+ Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự: Công an xã. Công an phân luồng giao 

thông, bảo vệ tài sản và hiện trường khu vực xảy ra sự cố. 

2. Tình huống 2: Ngập lụt 

2.1. Dự kiến tình huống 

Trên địa bàn xã có mưa to kéo dài nhiều giờ, nhiều ngày gây ngập úng trên 

diện rộng hoặc lũ Sông Hồng lên cao trên báo động 2 và 3. Đông Dư, Bát Tràng, 

Kim Lan, Văn Đức đều ngập sâu từ  0,5 - 1,5m. 

2.2. Khu vực trọng điểm 

Khu vực ngoài đê Đông Dư, Bát Tràng, thôn Sơn Hô, Chử Xá, Bến Thuyền 

Văn Đức 

2.3. Tổ chức sử dụng lực lượng 

Tổng lực lượng tham gia: 400 người. 

Trong đó: 

- Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã: 100% ủy viên. 

- Ban Chỉ huy quân sự xã: 03 người. 

- Lực lượng tại chỗ: 142 người (Kim Đức 67 người; Bát Tràng 75 người; Đa Tốn 

42 người). 

- Lực lượng cơ động: 3 trung đội = 84 đ/c và 50 đồng chí thuộc đơn vị Bộ 

Tư lệnh thông tin 86. 

 - Công an xã: 60 người. 

 - Trạm Y tế  xã: 30 người. 

 - Lực lượng phối hợp: Tổ điện lực Bát Tràng, Xí nghiệp thủy lợi Gia Lâm, Xí 

nghiệp thoát nước số 5, Công ty Cổ phần MTĐT Gia Lâm, Hạt quản lý đê số 9 (5 người). 

- Lực lượng khắc phục hậu quả: Các cơ quan chức năng; Các phòng, ban, 

đoàn thể và nhân dân trong xã (30 người). 

- Lực lượng khác: Lãnh đạo thôn, nhân dân tại các thôn chịu ảnh hưởng của 

thiên tai. 
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 2.4. Tổ chức sử dụng phương tiện các loại 

- Xe con: 01 chiếc (BCH PTDS); 

- Xe tải: 16 chiếc (Công an xã giúp việc ký Hợp đồng nguyên tắc thuê hoặc 

trưng dụng từ trước mỗi thôn ít nhất 01 xe); 

- Xe cứu thương: 02 chiếc; Cáng thương 02 chiếc (Trạm Y tế chuẩn bị); 

- Phao cứu sinh: 100 chiếc (Ban CHQS xã); 

- Áo phao: 150 chiếc (Ban CHQS xã);  

- Dây cứu sinh: 05 cuộn (Ban CHQS xã); 

- Các thiết bị khác (cưa máy, xe nâng, máy xúc, máy ủi...): Hợp đồng 

nguyên tắc thuê hoặc trưng dụng thiết bị, máy của các tổ chức, cá nhân có trên địa 

bàn (Công an xã giúp rà soát và ký hợp đồng từ trước). 

2.5. Biện pháp xử lý 

- Bước 1: Ban chỉ huy quân sự xã thường xuyên cập nhật tình lũ Sông 

Hồng, báo cáo Ban chỉ huy PTDS xã; 

- Bước 2: Ban chỉ huy PTDS nắm bắt, đánh giá tình hình ngập úng. 

- Bước 3: Ban chỉ huy PTDS ra quyết định ứng phó. 

+ Đề nghị với đơn vị điện lực: Cắt điện khi có nguy cơ hoặc sự cố. 

+ Đề nghị với tổ chức/cá nhân đã ký hợp đồng nguyên tắc để sử dụng 

phương tiện cứu hộ. 

+ Đề nghị các phòng, ban, trạm y tế... ứng phó theo tình trạng từng khu vực 

chịu ảnh hưởng. 

- Bước 4: Ban chỉ huy Quân sự, Công an xã điều động lực lượng triển khai 

cứu hộ, cứu nạn. 

- Bước 5: Tùy theo mức độ thiên tai Ban chỉ huy PTDS, Ban CHQS xã có 

thể hiệp đồng với đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tăng cường lực lượng. 

- Bước 6: Tổ chức di chuyển người, tài sản của nhân dân đến địa điểm an 

toàn (nhà văn hóa thôn, trụ sở UBND xã cũ, di dời ra khỏi địa bàn...). 

- Bước 7: Ban chỉ huy PTDS tổ chức khắc phục hậu quả. 

+ Cứu trợ, chuẩn bị hậu cần: Phòng Văn hóa - Xã hội, các ngành đoàn thể, 

tổ chức có liên quan thực hiện theo phương án đã lập. 

+ Xử lý ngập úng: Xí nghiệp thủy lợi Gia Lâm, Công ty thoát nước số 2 và 

lực lượng địa phương. 

+ Đảm bảo nước sạch: Công ty cổ phần nước sạch số 2 và lực lượng địa phương. 

+ Khắc phục về điện: Công ty điện lực Gia Lâm. 

+ Khắc phục sự cố đê: UBND xã và Hạt quản lý đê số 9. 

+ Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự: Công an xã. Công an phân luồng giao 

thông, bảo vệ tài sản và hiện trường khu vực xảy ra sự cố. 
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3. Tình huống 3: Sạt, lở đê, kè, cống 

3.1. Dự kiến tình huống 

Do mực nước Sông Hồng lên cao trên báo động 2, nhiều đoạn đê, kè, cống 

bị sạt, lở nứt xuất hiện các hiện tượng trượt mái đê, xuất hiện các vòi phun, mạch 

sủi. Khu vực Đông Dư, Bát Tràng, Kim Lan, Văn Đức đã ngập. 

3.2. Khu vực mục tiêu trọng điểm 

  Tuyến đê Sông Hồng chạy dọc từ cầu Thanh trì đến đầu Ecopark. 

3.3. Tổ chức sử dụng lực lượng: 

Tổng lực lượng tham gia: 500 người. 

Trong đó: 

- Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã: 100% ủy viên. 

- Ban Chỉ huy quân sự xã: 03 người. 

- Lực lượng tuần tra, canh gác đê: 72 người (100% điếm viên). 

- Lực lượng tại chỗ: 184 người (Kim Đức 67 người; Bát Tràng 75 người; Đa Tốn 

42 người). 

- Lực lượng cơ động: 3 trung đội = 84 đ/c và 50 đồng chí thuộc đơn vị Bộ 

Tư lệnh thông tin 86. 

 - Công an xã: 60 người. 

 - Trạm Y tế  xã: 30 người. 

 - Lực lượng phối hợp: Tổ điện lực Bát Tràng, Xí nghiệp thủy lợi Gia Lâm, Xí 

nghiệp thoát nước số 5, Công ty Cổ phần MTĐT Gia Lâm, Hạt quản lý đê số 9 (5 người). 

- Lực lượng khắc phục hậu quả: Các cơ quan chức năng; Các phòng, ban, 

đoàn thể và nhân dân trong xã (30 người). 

- Lực lượng khác: Lãnh đạo thôn, nhân dân tại các thôn chịu ảnh hưởng của 

thiên tai. 

3.4. Tổ chức sử dụng phương tiện các loại 

- Xe con: 01 chiếc (BCH PTDS); 

- Xe tải: 20 chiếc (Công an xã giúp việc ký Hợp đồng nguyên tắc thuê hoặc 

trưng dụng từ trước mỗi thôn ít nhất 01 xe); 

- Xe cứu thương: 02 chiếc; Cáng thương 02 chiếc (Trạm Y tế chuẩn bị); 

- Phao cứu sinh: 100 chiếc (Ban CHQS xã); 

- Áo phao: 150 chiếc (Ban CHQS xã);  

- Dây cứu sinh: 05 cuộn (Ban CHQS xã); 

- Các thiết bị khác (cưa máy, xe nâng, máy xúc, máy ủi...): Hợp đồng 

nguyên tắc thuê hoặc trưng dụng thiết bị, máy của các tổ chức, cá nhân có trên địa 

bàn (Công an xã giúp rà soát và ký hợp đồng từ trước). 

3.5. Biện pháp xử lý 
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- Bước 1: Ban chỉ huy PTDS nắm bắt tình hình ngập úng ngoài đê và tình 

trạng đê. 

- Bước 2: Ban chỉ huy PTDS phối hợp với các cơ quan chức năng đánh giá 

tình hình (ngập úng, sụt lún đê, cây đổ, cột điện đổ, dây điện đứt, tốc mái nhà, sập 

công trình...). 

- Bước 3: Ban chỉ huy PTDS ra quyết định ứng phó. 

+ Đề nghị với tổ chức/cá nhân đã ký hợp đồng nguyên tắc để sử dụng 

phương tiện cứu hộ; vật liệu đắp đê, hộ đê. 

+ Đề nghị với đơn vị điện lực: Cắt điện khi có nguy cơ hoặc sự cố. 

+ Đề nghị các phòng, ban, trạm y tế... ứng phó theo tình trạng từng khu vực 

chịu ảnh hưởng. 

- Bước 4: Ban chỉ huy Quân sự, Công an xã điều động lực lượng triển khai 

cứu hộ, cứu nạn. Ngoài ra, Ban chỉ huy quân sự xã cử lực lượng hộ đê. 

- Bước 5: Tùy theo mức độ thiên tai Ban chỉ huy PTDS, Ban CHQS xã có 

thể hiệp đồng với đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tăng cường lực lượng. 

- Bước 6: Tổ chức di chuyển người, tài sản của nhân dân đến địa điểm an 

toàn (nhà văn hóa thôn, trụ sở UBND xã cũ, di dời ra khỏi địa bàn...). 

- Bước 7: Ban chỉ huy PTDS tổ chức khắc phục hậu quả. 

+ Xử lý sự cố đê: UBND xã, Hạt quản lý đê số 9 và cơ quan chức năng. 

+ Cứu trợ, chuẩn bị hậu cần: Phòng Văn hóa - Xã hội, các ngành đoàn thể, 

tổ chức có liên quan thực hiện theo phương án đã lập. 

+ Xử lý ngập úng: Xí nghiệp thủy lợi Gia Lâm, Công ty thoát nước số 2 và 

lực lượng địa phương. 

+ Đảm bảo nước sạch: Công ty cổ phần nước sạch số 2 và lực lượng địa phương. 

+ Khắc phục về điện: Công ty điện lực Gia Lâm.. 

+ Tổ chức khử khuẩn, phòng dịch: Trạm y tế, các lực lượng có liên quan 

tham gia. 

+ Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự: Công an xã. Công an phân luồng giao 

thông, bảo vệ tài sản và hiện trường khu vực xảy ra sự cố. 

4. Tình huống 4: Tràn đê hoặc vượt quá thiết kế của đê 

4.1. Dự kiến tình huống 

Do mực nước Sông Hồng lên cao trên báo động 3, nhiều đoạn đê, kè, cống 

bị sạt, lở nứt xuất hiện các hiện tượng trượt mái đê, xuất hiện các vòi phun, mạch 

sủi, có nguy cơ tràn đê. Khu vực ngoài bãi Đông Dư, Bát Tràng, Kim Lan, Văn 

Đức đã ngập sâu. 

4.2. Khu vực mục tiêu trọng điểm 

  - Tuyến đê Sông Hồng chạy dọc từ cầu Thanh trì đến đầu Ecopark. 

  - Các khu dân cư trong đê tại vị trí xuất hiện hiện tượng trượt mái đê, xuất 
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hiện các vòi phun, mạch sủi. 

  - Khu vực ngoài bãi Đông Dư, Bát Tràng, Kim Lan, Văn Đức đã ngập sâu. 

4.3. Tổ chức sử dụng lực lượng: 

Tổng lực lượng tham gia: 1000 người. 

Trong đó: 

- Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã: 100% ủy viên. 

- Ban Chỉ huy quân sự xã: 03 người. 

- Lực lượng tuần tra, canh gác đê: 72 người (100% điếm viên). 

- Lực lượng tại chỗ: 184 người (Kim Đức 67 người; Bát Tràng 75 người; Đa Tốn 

42 người). 

- Lực lượng cơ động: 3 trung đội = 84 đ/c và 50 đồng chí thuộc đơn vị Bộ 

Tư lệnh thông tin 86. 

 - Công an xã: 60 người. 

 - Trạm Y tế  xã: 30 người. 

 - Lực lượng phối hợp: Tổ điện lực Bát Tràng, Xí nghiệp thủy lợi Gia Lâm, Xí 

nghiệp thoát nước số 5, Công ty Cổ phần MTĐT Gia Lâm, Hạt quản lý đê số 9 (5 người). 

- Lực lượng khắc phục hậu quả: Các cơ quan chức năng; Các phòng, ban, 

đoàn thể và nhân dân trong xã (30 người). 

- Lực lượng khác: Lãnh đạo thôn, nhân dân tại các thôn chịu ảnh hưởng của 

thiên tai. 

4.4. Tổ chức sử dụng phương tiện các loại 

- Xe con: Toàn bộ xe hiện có (BCH PTDS); 

- Xe tải: 100% xe có thể trưng dụng hoặc thuê trên địa bàn; 

- Xe cứu thương, cáng thương: Trạm Y tế chuẩn bị ở mức tối đa có thể; 

- Phao cứu sinh: 100% hiện có (Ban CHQS xã); 

- Áo phao: 100% hiện có (Ban CHQS xã);  

- Dây cứu sinh: 100% hiện có (Ban CHQS xã); 

- Các thiết bị khác (cưa máy, xe nâng, máy xúc, máy ủi...): 100% xe, thiết 

bị khác có thể trưng dụng hoặc thuê trên địa bàn. 

4.5. Biện pháp xử lý 

- Bước 1: Ban chỉ huy PTDS nắm bắt tình hình ngập úng ngoài đê, tình 

trạng đê, trong đê. 

- Bước 2: Ban chỉ huy PTDS phối hợp với các cơ quan chức năng đánh giá 

tình hình (nguy cơ tăng cấp báo động, ngập úng, sụt lún đê,...). 

- Bước 3: Ban chỉ huy PTDS ra quyết định ứng phó. 

+ Trưng dụng phương tiện, máy móc của các tổ chức/cá nhân có trên địa 

bàn để phục vụ cứu hộ; vật liệu đắp đê, hộ đê. 

+ Đề nghị với đơn vị điện lực: Cắt điện khi có nguy cơ hoặc sự cố. 
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+ Đề nghị các phòng, ban, trạm y tế... ứng phó theo tình trạng từng khu vực 

chịu ảnh hưởng. 

- Bước 4: Ban chỉ huy Quân sự, Công an xã điều động lực lượng triển khai 

cứu hộ, cứu nạn. Ngoài ra, Ban chỉ huy quân sự xã cử lực lượng hộ đê. 

- Bước 5: Tùy theo mức độ thiên tai Ban chỉ huy PTDS, Ban CHQS xã có 

thể hiệp đồng với đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tăng cường lực lượng. 

- Bước 6: Tổ chức di chuyển người, tài sản của nhân dân đến địa điểm an 

toàn (nhà văn hóa thôn, trụ sở UBND xã cũ, di dời ra khỏi địa bàn...). 

- Bước 7: Ban chỉ huy PTDS tổ chức khắc phục hậu quả. 

+ Xử lý sự cố đê: UBND xã, Hạt quản lý đê số 9 và cơ quan chức năng. 

+ Cứu trợ, chuẩn bị hậu cần: Phòng Văn hóa - Xã hội, các ngành đoàn thể, 

tổ chức có liên quan thực hiện theo phương án đã lập. 

+ Xử lý ngập úng: Xí nghiệp thủy lợi Gia Lâm, Công ty thoát nước số 2 và 

lực lượng địa phương. 

+ Đảm bảo nước sạch: Công ty cổ phần nước sạch số 2 và lực lượng địa phương. 

+ Khắc phục về điện: Công ty điện lực Gia Lâm.. 

+ Tổ chức khử khuẩn, phòng dịch: Trạm y tế, các lực lượng có liên quan 

tham gia. 

+ Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự: Công an xã. Công an phân luồng giao 

thông, bảo vệ tài sản và hiện trường khu vực xảy ra sự cố. 

5. Tình huống 5: Cháy nổ, sập đổ công trình 

5.1. Dự kiến tình huống 

Khi có động đất với cường độ mạnh (trên 7 độ richter) sẽ làm sập đổ nhiều 

công trình, đặc biệt là nhà cao tầng, công trình đã bị xuống cấp và các nhà ở đã 

xuống cấp trên toàn bộ địa bàn xã; số người phải sơ tán lên đến hàng ngàn người.  

5.2. Khu vực địa bàn trọng điểm 

Toàn bộ địa bàn xã Bát Tràng. 

5.3. Tổ chức sử dụng lực lượng: 

Tổng lực lượng tham gia: 2000 người. 

Trong đó: 

- Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã: 100% ủy viên. 

- Ban Chỉ huy quân sự xã: 03 người. 

- Lực lượng tuần tra, canh gác đê: 72 người (100% điếm viên). 

- Lực lượng tại chỗ: 100% dân quân cơ động (DQCĐ). 

- Lực lượng cơ động ứng cứu: toàn bộ lực lượng cơ động và số lượng tối đa 

cán bộ chiến sỹ của các đơn vị Quân đội đóng trên địa bàn. 

 - Công an xã: 100%. 

 - Trạm Y tế  xã: 100%. 
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 - Lực lượng phối hợp: Công ty Điện lực Gia Lâm, Xí nghiệp thủy lợi Gia Lâm, Xí 

nghiệp thoát nước số 5, Công ty Cổ phần MTĐT Gia Lâm, Hạt quản lý đê số 9; Các cơ 

quan chức năng của Thành phố và Trung ương. 

- Lực lượng khắc phục hậu quả: Các lực lượng chức năng; Toàn bộ hệ 

thống chính trị, nhân dân trong và ngoài xã. 

- Lực lượng khác: Các tổ chức/cá nhân khác. 

5.4. Tổ chức sử dụng phương tiện các loại 

- Xe con: Toàn bộ xe hiện có (BCH PTDS); 

- Xe tải: 100% xe có thể trưng dụng hoặc thuê trên địa bàn; 

- Xe cứu thương, cáng thương: Trạm Y tế chuẩn bị ở mức tối đa có thể; 

- Dây cứu sinh: 100% hiện có (Ban CHQS xã); 

- Các thiết bị khác (cưa máy, xe nâng, máy xúc, máy ủi...): 100% xe, thiết 

bị khác có thể trưng dụng hoặc thuê trên địa bàn. 

5.5. Biện pháp xử lý 

- Bước 1: Ban chỉ huy PTDS nắm bắt tình hình động đất, cháy nổ, đổ sập 

công trình. 

- Bước 2: Ban chỉ huy PTDS phối hợp với các cơ quan chức năng đánh giá 

tình hình (số lượng công trình sập đổ, số thương vong,...). 

- Bước 3: Ban chỉ huy PTDS ra quyết định ứng phó. 

+ Trưng dụng phương tiện, máy móc của các tổ chức/cá nhân có trên địa 

bàn để phục vụ cứu hộ, cứu nạn. 

+ Đề nghị với đơn vị điện lực: Cắt điện khu vực có sự cố. 

+ Đề nghị các phòng, ban, trạm y tế... ứng phó theo tình trạng từng khu vực 

chịu ảnh hưởng. 

- Bước 4: Ban chỉ huy Quân sự, Công an xã điều động lực lượng triển khai 

cứu hộ, cứu nạn.  

- Bước 5: Tùy theo mức độ thiên tai Ban chỉ huy PTDS, Ban CHQS xã có 

thể hiệp đồng với đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tăng cường lực lượng. 

- Bước 6: Tổ chức di chuyển người, tài sản của nhân dân đến địa điểm an 

toàn (nhà văn hóa thôn, trụ sở UBND xã cũ, di dời ra khỏi địa bàn...). 

- Bước 7: Ban chỉ huy PTDS tổ chức khắc phục hậu quả. 

+ Xử lý cháy nổ, công trình sập đổ: Các cơ quan chức năng và địa phương 

hiệp đồng. 

+ Cứu trợ, chuẩn bị hậu cần: Phòng Văn hóa - Xã hội, các ngành đoàn thể, 

tổ chức có liên quan thực hiện theo phương án đã lập. 

+ Xử lý ngập úng cục bộ (do hệ thống thoát nước bị đứt gãy): Xí nghiệp 

thủy lợi Gia Lâm, Công ty thoát nước số 2 và lực lượng địa phương. 

+ Đảm bảo nước sạch: Công ty cổ phần nước sạch số 2 và lực lượng địa phương. 
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+ Khắc phục về điện: Công ty điện lực Gia Lâm. 

+ Tổ chức khử khuẩn, phòng dịch: Trạm y tế, các lực lượng có liên quan 

tham gia. 

+ Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự: Công an xã. Công an phân luồng giao 

thông, bảo vệ tài sản và hiện trường khu vực xảy ra sự cố. 

 Trên đây là phương án sử dụng lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã Bát Tràng./. 

 
Nơi nhận: 

- BCH PCTT&TKCN thành phố Hà Nội; 

- TT ĐU - TT HĐND - UBND xã; 

- Thành viên BCH PTDS xã; 

- Hạt quản lý đê số 9; 

- Các phòng, ngành liên quan; 

- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hoàng Tiến Dũng 
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